
Phụ lục II 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ 

GIÁO DỤC THCS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU  

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    tháng 6 năm 2024  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 

 

I. THÀNH PHỐ LAI CHÂU 

1. Trường Trung học cơ sở Tân Phong 

TT Tên sách Tác giả  
Tổ chức,  

cá nhân  

1 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện trong 

nhà  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng 

Văn Nghĩa  (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh 

Tùng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 

Huy Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, 

Đào Quang Nghị 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, 

Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 
Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, 

Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 



 

2 

TT Tên sách Tác giả  
Tổ chức,  

cá nhân  

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), 

Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng 

chủ biên phần lịch sử), Hoàng Hải Hà, 

Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 

Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng chủ biên kiêm 

chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, 

Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị 

Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 
Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 
Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, 

Nguyễn Xuân Đoàn Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng 

Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 
Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Toán học 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Toán học 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Nhà xuất 

bản Giáo 



 

3 

TT Tên sách Tác giả  
Tổ chức,  

cá nhân  

Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị 

Thanh Vân. 

dục Việt 

Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị 

Mỹ Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trương Triều Dương 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Tiếng anh 9 

“Global success” 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương 

Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

2. Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết 

TT  Tên sách  Tác giả  
Tổ chức, cá 

nhân  

1 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

2 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

3 
Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, 

Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 



 

4 

TT  Tên sách  Tác giả  
Tổ chức, cá 

nhân  

4 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng chủ biên 

phần lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng chủ biên kiêm chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 
Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 
Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

8 
Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 

Toán học 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Toán học 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 



 

5 

TT  Tên sách  Tác giả  
Tổ chức, cá 

nhân  

10 
Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị 

Mỹ Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trương Triều Dương 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng anh 9 

“Global success” 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

3. Trường Trung học cơ sở Đông Phong 

TT  Tên sách  Tác giả  
Tổ chức, 

cá nhân  

1 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện trong 

nhà (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả (Kết 

nối trí thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm (Kết 

nối trí thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 



 

6 

TT  Tên sách  Tác giả  
Tổ chức, 

cá nhân  

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, 

Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

4 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng chủ biên 

phần lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng chủ biên kiêm chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 
Tin học 9 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 
Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 
Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Toán học 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Toán học 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 



 

7 

TT  Tên sách  Tác giả  
Tổ chức, 

cá nhân  

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

10 
Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị 

Mỹ Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trương Triều Dương 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Tiếng anh 9 

“Global success” 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

4. Trường Trung học cơ sở San Thàng 

TT  Tên sách Tác giả  
Tổ chức, 

cá nhân  

1 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện trong 

nhà (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả (Kết 

nối trí thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Nhà xuất 

bản Giáo 



 

8 

TT  Tên sách Tác giả  
Tổ chức, 

cá nhân  

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, 

Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

dục Việt 

Nam 

4 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng chủ biên 

phần lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng chủ biên kiêm chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 
Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 
Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 
Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

9 
Toán học 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 



 

9 

TT  Tên sách Tác giả  
Tổ chức, 

cá nhân  

Toán học 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị 

Mỹ Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trương Triều Dương 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Tiếng anh 9 

“Global success” 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

5. Trường Trung học cơ sở Quyết Tiến 

TT  Tên sách Tác giả  
Tổ chức, 

cá nhân  

1 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện trong 

nhà  

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  

(Kết nối trí thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm (Kết 

nối trí thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 
Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 



 

10 

TT  Tên sách Tác giả  
Tổ chức, 

cá nhân  

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy. 

3 
Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, 

Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng chủ biên 

phần lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng chủ biên kiêm chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 
Tin học 9 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 
Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 
Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 



 

11 

TT  Tên sách Tác giả  
Tổ chức, 

cá nhân  

9 

Toán học 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Toán học 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị 

Mỹ Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trương Triều Dương 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Tiếng anh 9 

“Global success” 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

6. Trường Trung học cơ sở Quyết Thắng 

STT  Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân  

1 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện trong 

nhà  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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STT  Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân  

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, 

Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng chủ biên 

phần lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng chủ biên kiêm chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 
Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 
Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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STT  Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân  

8 
Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Toán học 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Toán học 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị 

Mỹ Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trương Triều Dương 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Tiếng anh 9 

“Global success” 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

7. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sùng Phài 

STT  Tên sách (bộ sách)  Tác giả  
Tổ chức, 

cá nhân  

1 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện trong 

nhà  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng 

Văn Nghĩa  (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh 

Tùng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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STT  Tên sách (bộ sách)  Tác giả  
Tổ chức, 

cá nhân  

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 

Huy Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, 

Đào Quang Nghị 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, 

Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, 

Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), 

Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng 

chủ biên phần lịch sử), Hoàng Hải Hà, 

Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 

Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng chủ biên kiêm 

chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, 

Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị 

Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 
Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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STT  Tên sách (bộ sách)  Tác giả  
Tổ chức, 

cá nhân  

7 
Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, 

Nguyễn Xuân Đoàn Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng 

Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 
Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Toán học 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Toán học 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần 

Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị 

Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị 

Mỹ Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trương Triều Dương 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Tiếng anh 9 

“Global success” 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương 

Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

8. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Loỏng 

STT  Tên sách Tác giả  
Tổ chức, 

cá nhân  

1 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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STT  Tên sách Tác giả  
Tổ chức, 

cá nhân  

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả  

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiến. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ biên 

cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, 

Trịnh Đình Tùng (đồng chủ biên phần lịch sử), 

Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 

Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng chủ biên 

kiêm chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, 

Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 
Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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STT  Tên sách Tác giả  
Tổ chức, 

cá nhân  

7 
Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 
Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Toán học 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Toán học 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Tiếng anh 9 

“Global success” 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

II. HUYỆN TAM ĐƯỜNG 

1. Trường Trung học cơ sở Bản Bo 

TT Tên sách Tác giả  
Tổ chức, cá 

nhân 

1 
Khoa học Tự Nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, 

Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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TT Tên sách Tác giả  
Tổ chức, cá 

nhân 

2 

Toán 9 - Tập 1  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trằn Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, 

Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 
Lịch sử và Địa lí 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), 

Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng 

Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 

Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 

Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 

Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm 

Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 
Giáo dục công dân 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 
Mĩ thuật 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị 

Mỹ Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trương Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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TT Tên sách Tác giả  
Tổ chức, cá 

nhân 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần 

Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị 

Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 
Giáo dục thể chất 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, 

Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, 

Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 
Tin học 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện trong 

nhà 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh 

Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 

Huy Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, 

Đào Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 
Tiếng Anh 9  Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương 

Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu 

Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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TT Tên sách Tác giả  
Tổ chức, cá 

nhân 

12 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt 

Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

2. Trường Phổ thông DTBT THCS Khun Há 

TT Tên sách Tác giả  
Tổ chức, cá 

nhân 

1 
Khoa học Tự Nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, 

Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trằn Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, 

Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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4 
Lịch sử và Địa lí 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), 

Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng 

Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 

Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 

Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 

Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm 

Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 
Giáo dục công dân 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 
Mĩ thuật 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị 

Mỹ Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trương Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần 

Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị 

Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 
Giáo dục thể chất 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, 

Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, 

Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 
Tin học 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện trong 

nhà 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh 

Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 

Huy Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, 

Đào Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 
Tiếng Anh 9  Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương 

Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu 

Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt 

Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

3. Trường Trung học cơ sở thị trấn Tam Đường 

TT Tên sách Tác giả  
Tổ chức, cá 

nhân 

1 
Khoa học Tự Nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, 

Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trằn Phương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, 

Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 
Lịch sử và Địa lí 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), 

Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng 

Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 

Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 

Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 

Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm 

Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 
Giáo dục công dân 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 
Mĩ thuật 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị 

Mỹ Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trương Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần 

Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị 

Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 
Giáo dục thể chất 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, 

Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, 

Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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9 
Tin học 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện trong 

nhà 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh 

Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 

Huy Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, 

Đào Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 
Tiếng Anh 9  Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương 

Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu 

Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt 

Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

4. Trường Trung học cơ sở Bình Lư 

TT Tên sách Tác giả  
Tổ chức, cá 

nhân 

1 
Khoa học Tự Nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, 

Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

2 

Toán 9 - Tập 1  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trằn Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, 

Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 
Lịch sử và Địa lí 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), 

Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng 

Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 

Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 

Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 

Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm 

Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 
Giáo dục công dân 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 
Mĩ thuật 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị 

Mỹ Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trương Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần 

Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị 

Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 
Giáo dục thể chất 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, 

Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, 

Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 
Tin học 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện trong 

nhà 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh 

Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 

Huy Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, 

Đào Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 
Tiếng Anh 9  Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương 

Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu 

Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9  

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt 

Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

5. Trường Trung học cơ sở Tả Lèng 

TT Tên sách Tác giả  
Tổ chức, cá 

nhân 

1 
Khoa học Tự Nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, 

Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trằn Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, 

Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 
Lịch sử và Địa lí 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), 

Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng 

Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 

Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 

Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm 

Thị Trầm. 

5 
Giáo dục công dân 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 
Mĩ thuật 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị 

Mỹ Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trương Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần 

Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị 

Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 
Giáo dục thể chất 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, 

Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, 

Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 
Tin học 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện trong 

nhà 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh 

Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 

Huy Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, 

Đào Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 
Tiếng Anh 9  Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương 

Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu 

Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt 

Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

6. Trường Trung học cơ sở Thèn Sin 

TT Tên sách Tác giả  
Tổ chức, cá 

nhân 

1 
Khoa học Tự Nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, 

Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trằn Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Ngữ văn 9 - Tập 1  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 
Lịch sử và Địa lí 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), 

Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng 

Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 

Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 

Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 

Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm 

Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 
Giáo dục công dân 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 
Mĩ thuật 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị 

Mỹ Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trương Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần 

Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị 

Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 
Giáo dục thể chất 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, 

Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, 

Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 
Tin học 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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10 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện trong 

nhà 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh 

Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 

Huy Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, 

Đào Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 
Tiếng Anh 9  Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương 

Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu 

Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt 

Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

7. Trường Trung học cơ sở Bản Giang 

TT Tên sách Tác giả  
Tổ chức, cá 

nhân 

1 
Khoa học Tự Nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, 

Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 Toán 9 - Tập 1  
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trằn Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, 

Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 
Lịch sử và Địa lí 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), 

Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng 

Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 

Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 

Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 

Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm 

Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 
Giáo dục công dân 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 
Mĩ thuật 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị 

Mỹ Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trương Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị 

Thanh Vân. 

dục Việt 

Nam 

8 
Giáo dục thể chất 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, 

Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, 

Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 
Tin học 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện trong 

nhà 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh 

Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 

Huy Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, 

Đào Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 
Tiếng Anh 9  Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương 

Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu 

Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt 

Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

8. Trường Trung học cơ sở Giang Ma 
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TT Tên sách Tác giả  
Tổ chức, cá 

nhân 

1 
Khoa học Tự Nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, 

Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trằn Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, 

Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 
Lịch sử và Địa lí 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), 

Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng 

Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 

Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 

Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 

Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm 

Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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5 
Giáo dục công dân 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 
Mĩ thuật 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị 

Mỹ Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trương Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần 

Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị 

Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 
Giáo dục thể chất 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, 

Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, 

Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 
Tin học 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện trong 

nhà 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh 

Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 

Huy Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, 

Đào Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 
Tiếng Anh 9  Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương 

Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu 

Thuỷ. 

dục Việt 

Nam 

12 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt 

Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

9. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bản Hon 

TT Tên sách Tác giả  
Tổ chức, cá 

nhân 

1 
Khoa học Tự Nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, 

Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trằn Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, 

Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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4 
Lịch sử và Địa lí 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), 

Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng 

Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 

Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 

Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 

Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm 

Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 
Giáo dục công dân 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 
Mĩ thuật 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị 

Mỹ Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trương Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần 

Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị 

Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 
Giáo dục thể chất 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, 

Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, 

Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 
Tin học 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện trong 

nhà 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh 

Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 

Huy Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, 

Đào Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 
Tiếng Anh 9  Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương 

Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu 

Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt 

Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

10. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Tăm 

TT Tên sách Tác giả  
Tổ chức, cá 

nhân 

1 
Khoa học Tự Nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, 

Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trằn Phương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, 

Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 
Lịch sử và Địa lí 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), 

Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng 

Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 

Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 

Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 

Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm 

Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 
Giáo dục công dân 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 
Mĩ thuật 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị 

Mỹ Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trương Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần 

Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị 

Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 
Giáo dục thể chất 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, 

Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, 

Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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9 
Tin học 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện trong 

nhà 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh 

Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 

Huy Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, 

Đào Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 
Tiếng Anh 9  Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương 

Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu 

Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt 

Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

11. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Bình 

TT Tên sách Tác giả  
Tổ chức, cá 

nhân 

1 
Khoa học Tự Nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, 

Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

2 

Toán 9 - Tập 1  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trằn Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, 

Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 
Lịch sử và Địa lí 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), 

Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng 

Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 

Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 

Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 

Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm 

Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 
Giáo dục công dân 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 
Mĩ thuật 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị 

Mỹ Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trương Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần 

Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị 

Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 
Giáo dục thể chất 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, 

Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, 

Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 
Tin học 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện trong 

nhà 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh 

Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 

Huy Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, 

Đào Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 
Tiếng Anh 9  Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương 

Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu 

Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9  

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt 

Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

12. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nùng Nàng 

TT Tên sách Tác giả  
Tổ chức, cá 

nhân 

1 
Khoa học Tự Nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, 

Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trằn Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, 

Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 
Lịch sử và Địa lí 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), 

Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng 

Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 

Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 

Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm 

Thị Trầm. 

5 
Giáo dục công dân 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 
Mĩ thuật 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị 

Mỹ Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trương Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần 

Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị 

Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 
Giáo dục thể chất 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, 

Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, 

Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 
Tin học 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện trong 

nhà 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh 

Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 

Huy Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, 

Đào Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 
Tiếng Anh 9  Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương 

Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu 

Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt 

Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

13. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồ Thầu 

TT Tên sách Tác giả  
Tổ chức, cá 

nhân 

1 
Khoa học Tự Nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn 

Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, 

Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trằn Phương 

Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Ngữ văn 9 - Tập 1  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng 

Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 
Lịch sử và Địa lí 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), 

Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng 

Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 

Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 

Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 

Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm 

Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 
Giáo dục công dân 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 
Mĩ thuật 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị 

Mỹ Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trương Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần 

Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị 

Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 
Giáo dục thể chất 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, 

Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, 

Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 
Tin học 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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10 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện trong 

nhà 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh 

Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 

Huy Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, 

Đào Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 
Tiếng Anh 9  Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương 

Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu 

Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt 

Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

III. HUYỆN TÂN UYÊN 

1. Trường Trung học cơ sở thị trấn Tân Uyên 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng 

Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

2. Trường Trung học cơ sở Hoàng Liên thị trấn Tân Uyên 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 Toán 9 - Tập 1 
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng 

Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

3. Trường Trung học cơ sở xã Phúc Khoa 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng 

Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

4. Trường Trung học cơ sở xã Mường Khoa 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 Giáo dục thể chất 9 
Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Nhà xuất 

bản Giáo 



 

55 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng 

Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

5. Trường Trung học cơ sở xã Thân Thuộc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn - Tập 2 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 Giáo dục thể chất 9 
Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng 

Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

6. Trường Trung học cơ sở xã Trung Đồng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn - Tập 2 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 Giáo dục thể chất 9 
Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng 

Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

7. Trường Trung học cơ sở xã Pắc Ta 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn - Tập 2 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 Giáo dục thể chất 9 
Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng 

Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

8. Trường Trung học cơ sở xã Hố Mít 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn - Tập 2 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 Giáo dục thể chất 9 
Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng 

Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

9. Trường Trung học cơ sở xã Nậm Cần 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn - Tập 2 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 Giáo dục thể chất 9 
Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng 

Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

10. Trường Trung học cơ sở xã Nậm Sỏ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn - Tập 2 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 Giáo dục thể chất 9 
Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng 

Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

11. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tà Mít 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn - Tập 2 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất 

bản Giáo 



 

68 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 Giáo dục thể chất 9 
Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng 

Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

IV. HUYỆN THAN UYÊN 

1. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Khoen On 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng 

Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

2. Trường Trung học cơ sở xã Mường Cang 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng 

Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

3. Trường Trung học cơ sở xã Mường Kim 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng 

Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

4. Trường Trung học cơ sở xã Mường Than 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng 

Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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8 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

5. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Pha Mu 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng 

Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

6. Trường Trung học cơ sở xã Phúc Than 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng 

Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

7. Trường Trung học cơ sở xã Ta Gia 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng 

Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

8. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Tà Hừa 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng 

Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

9. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Tà Mung 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 



 

86 

Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng 

Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

10. Trường Trung học cơ sở xã Mường Mít 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng 

Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

11. Trường Trung học cơ sở xã Hua Nà 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 



 

91 

9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng 

Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

12. Trường Trung học cơ sở thị trấn Than Uyên 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng 

Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

V. HUYỆN PHONG THỔ 

1. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Lản Nhì Thàng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

cá nhân 

 

1 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Nhà xuất 

bản Giáo 



 

94 

 

 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy 

Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, 

Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, 

Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị 

Thuần 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và  Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Xuân Thành  (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lâm, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

2. Trường Trung học cơ sở Khổng Lào 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

cá nhân 

 

1 

 

 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy 

Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, 

Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, 

Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị 

Thuần 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và  Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lâm, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

3. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Vàng Ma Chải 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

cá nhân 

 

1 

 

 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy 

Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, 

Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, 

Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị 

Thuần 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và  Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Xuân Thành  (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lâm, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

4. Trường Trung học cơ sở Mường So 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

cá nhân 

 

1 

 

 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy 

Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, 

Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, 

Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị 

Thuần 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và  Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lâm, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

5. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Xe 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

cá nhân 

 

1 

 

 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy 

Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, 

Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, 

Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị 

Thuần 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và  Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lâm, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

6. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hoang Thèn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

cá nhân 

 

1 

 

 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy 

Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, 

Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, 

Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị 

Thuần 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và  Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Xuân Thành  (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lâm, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

7. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Huổi Luông 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

cá nhân 

 

1 

 

 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy 

Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, 

Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, 

Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị 

Thuần 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và  Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lâm, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

8. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Ma Li Pho 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

cá nhân 

 

1 

 

 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy 

Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, 

Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, 

Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị 

Thuần 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và  Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới  (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Xuân Thành  (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lâm, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

9. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Sin Suối Hồ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

cá nhân 

 

1 

 

 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy 

Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, 

Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, 

Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị 

Thuần 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và  Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lâm, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

10. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mù Sang 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

cá nhân 

 

1 

 

 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 



 

112 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy 

Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, 

Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, 

Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị 

Thuần 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và  Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lâm, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

11. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Dào San 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

cá nhân 

 

1 

 

 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy 

Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, 

Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, 

Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị 

Thuần 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và  Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lâm, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

 

12. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Số 1 Bản Lang 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

cá nhân 

 

1 

 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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 Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy 

Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, 

Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, 

Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị 

Thuần 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và  Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú,, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lâm, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

13. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tung Qua Lìn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

cá nhân 

 

1 

 

 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy 

Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, 

Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, 

Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị 

Thuần 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và  Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lâm, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

14. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Pa Vây Sử 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

cá nhân 

 

1 

 

 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy 

Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, 

Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, 

Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị 

Thuần 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và  Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lâm, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

15. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mồ Sì San 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

cá nhân 

 

1 

 

 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy 

Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, 

Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, 

Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị 

Thuần 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và  Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Xuân Thành  (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lâm, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

16. Trường Trung học cơ sở Sì Lở Lầu 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

cá nhân 

 

1 

 

 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy 

Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, 

Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, 

Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị 

Thuần 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và  Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lâm, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

17. Trường Trung học cơ sở thị trấn Phong Thổ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

cá nhân 

 

1 

 

 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy 

Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, 

Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, 

Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị 

Thuần 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và  Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 



 

127 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lâm, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

18. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Số 2 Bản 

Lang 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

cá nhân 

 

1 

 

 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy 

Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, 

Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, 

Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị 

Thuần 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và  Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 

Nguyễn Thị Hồng Tiến 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lâm, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

VI. HUYỆN SÌN HỒ 

1. Trường Trung học cơ sở thị trấn Sìn Hồ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và  Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch 

sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, 

Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên kiêm chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 

Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị 

Trầm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị 

Nhà xuất 

bản giáo 
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(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiến 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lâm, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

2. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Cha 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 
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Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Ngữ văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đăng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và  Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch 

sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, 

Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên kiêm chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 

Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị 

Trầm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiến 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lâm, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

3. Trường Trung học cơ sở Pa Khóa 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 Toán 9 - Tập 1 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Nhà xuất 
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(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Tiếng Anh 9 

Global success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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10 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 

(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

4. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sà Dề Phìn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Tiếng Anh 9 

Global success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 Hoạt động trải nghiệm Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu Nhà xuất 
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hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

5. Trường Trung học cơ sở Tả Phìn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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3 

Tiếng Anh 9 

Global success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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12 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

6. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phìn Hồ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Tiếng Anh 9 

Global success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Nhà xuất 

bản giáo 
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Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. dục Việt 

Nam 

4 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

7. Trường Trung học cơ sở Noong Hẻo 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Tiếng Anh 9 

Global success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 
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Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

8. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tủa Sín Chải 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Tiếng Anh 9 

Global success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Nhà xuất 

bản giáo 
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cuộc sống) Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

9. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Căn Co 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Tiếng Anh 9 

Global success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

6 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  
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10. Trường Trung học cơ sở Chăn Nưa 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Tiếng Anh 9 

Global success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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7 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

11. Trường Trung học cơ sở Lùng Thàng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 
Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Nhà xuất 

bản giáo 
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cuộc sống) Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Tiếng Anh 9 

Global success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

12. Trường Trung học cơ sở Ma Quai 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Tiếng Anh 9 

Global success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

13. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phăng Sô Lin 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 Toán 9 - Tập 1 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Nhà xuất 
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(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Tiếng Anh 9 

Global success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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10 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

14. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tả Ngảo 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Tiếng Anh 9 

Global success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 Hoạt động trải nghiệm Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu Nhà xuất 
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hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

15. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hồng Thu 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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3 

Tiếng Anh 9 

Global success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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12 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

16. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Pu Sam Cáp 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Tiếng Anh 9 

Global success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Nhà xuất 

bản giáo 
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Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. dục Việt 

Nam 

4 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

17. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Hăn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Tiếng Anh 9 

Global success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 
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Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

18. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Làng Mô 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Tiếng Anh 9 

Global success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Nhà xuất 

bản giáo 
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cuộc sống) Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

19. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Mạ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Tiếng Anh 9 

Global success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

6 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  



 

166 

20. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Pa Tần 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Tiếng Anh 9 

Global success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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7 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

21. Trường Trung học cơ sở Nậm Cuổi 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 
Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Nhà xuất 

bản giáo 
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cuộc sống) Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Tiếng Anh 9 

Global success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

22. Trường Trung học cơ sở Nậm Tăm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Tiếng Anh 9 

Global success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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9 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

VII. HUYỆN MƯỜNG TÈ 

1. Trường Trung học cơ sở trấn Mường Tè 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 
Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

2. Trường Trung học cơ sở xã Mường Tè 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 
Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

3. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bum Nưa 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

4. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Vàng San 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 



 

178 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

5. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Can Hồ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 
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1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

6. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Bum Tở 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

7. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Nậm Ngà 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

8. Trường Phổ thông Dân tọc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tà Tổng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

9. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Nậm Khao 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

10. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tá Bạ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 Tin học 9 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

11. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Pa Vệ Sủ 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

12. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Pa Ủ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 



 

193 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

13. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mù Cả 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

14. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Ka Lăng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

15. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thu Lũm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ văn - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ văn - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 
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dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

VIII. HUYỆN NẬM NHÙN 

1. Trường Trung học cơ sở thị trấn Nậm Nhùn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô 

đun Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô 

đun Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô 

đun Chế biến thực 

phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 
Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  
Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Nhà xuất 

bản giáo 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức và 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức và 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

12 
Tiếng Anh 9 

Global success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

2. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Nậm Ban 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

4 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

12 
Tiếng Anh 9 

Global success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

3. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Manh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 Hoạt động trải nghiệm Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu Nhà xuất 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

4. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Pì 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Nam 

6 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 9 

Global success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

5. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Nậm Chà 



 

207 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Nhà xuất 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

6. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Trung Chải 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

7 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 9 

Global success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

7. Trường Trung học cơ sở Mường Mô 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

7 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 9 

Global success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

8. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Pú Đao 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Thương. 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 9 

Global success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

8 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 

Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao 

Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, 

Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá 

Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

9 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

9. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Lê Lợi 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất 

bản giáo 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

cuộc sống) Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

dục Việt 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 9 

Global success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

10. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Nậm Hàng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 



 

218 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức và 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức và 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 9 

Global success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  

11. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Hua Bum 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

1 

Toán 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Toán 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Minh Cường, Trằn Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

Nam 

2 

Khoa học tự nhiên 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Lắp đặt mạng điện 

trong nhà 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Trồng cây ăn quả 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 

Quang Nghị. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Công nghệ 9 - Mô đun 

Chế biến thực phẩm  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn Xuân 

Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 

Thị Hồng Tiếm 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 9  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Tin học 9 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

7 

Mỹ thuật 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

8 

Âm  nhạc 9 

(Kết nối trí thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Ngữ Văn 9 - Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

Ngữ Văn 9 - Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

10 

Lịch sử và Địa lí  9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 9 

Global success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)  
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